TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                           ĐỀ KIỂM TRA MÔN SỬ 8 HỌC KÌ I
        Năm học 2018 - 2019                                              Thời gian làm bài : 45 phút
              Mã đề : 02                                                           Ngày kiểm tra : 3/12/2018

I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tính đến năm 1914, Nhật Bản đã trở thành nước
A. Đế quốc              B. Thuộc địa           C. Lệ thuộc             D. Nửa thuộc địa
Câu 2 : Phong trào “Ngũ tứ” diễn ra ở
A. Trung Quốc                                                B. Việt Nam
C. Lào                                                              D. Thái Lan
Câu 3 :  Cuối năm 1932, ai đã đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng ?
A. Minh Trị                                                   B. Ph . Ru - dơ - ven
C. Ô - ba - ma                                                D. Tôn Trung Sơn
Câu 4: Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho
A. 5 triệu người chết                                     B. 10 triệu người chết
C. 15 triệu người chết                                   D. 20 triệu người chết
Câu 5: Khởi nghĩa Xi - pay (1857 - 1859) là của nước
A. Pháp                  B.  Nhật               C. Ấn Độ                   D. Trung Quốc
Câu 6: Đông Dương nằm ở khu vực
A. Tây Á                                                         B. Đông Bắc Á
C. Nam Á                                                        D. Đông Nam Á
Câu 7 : Tôn Trung Sơn đã ra học thuyết 
A.  Mị dân              B. Nhị dân             C. Tam dân              D. Tứ dân 
Câu 8 : Ấn Độ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX là thuộc địa của
A. Mỹ                    B. Anh                 C. Pháp                     D. Đức
Câu 9 : Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc 1851 - 1864 ở 
A. Việt Nam                                           B. Lào
C. Cam - pu - chia                                  D. Trung Quốc
Câu 10: Đảng cộng sản In - đô - nê - xi - a ra đời vào năm
A. 1920                 B. 1921                  C. 1922                     D. 1923
Câu 11 : Cách mạng tháng Mười diễn ra ở
A. Nhật Bản                                                 B. Việt Nam
C. Trung Quốc                                             D. Nga

Câu 12 : Đông Dương từng là thuộc địa của
A. Tây Ban Nha                                      B. Bồ Đào Nha
C. Anh                                                     D. Pháp
Câu 13:  “Chính sách kinh tế mới” được thực hiện ở
A. Nga                                                         B. Nhật Bản
C. Trung Quốc                                             D. Việt Nam
Câu 14: A. Xu - các - nô là lãnh tụ phong trào độc lập của
A. Miến Điện                                                 B. In - đô - nê - xi - a
C. Trung Quốc                                               D. Nga
Câu 15: Cuộc Duy tân Minh Trị diễn ra ở nước nào?
A. Trung Quốc                                            B. Việt Nam
C. Nhật Bản                                                 D. Lào
Câu 16: Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra ở
A. Cam - pu - chia                                     B. Việt Nam
C. Lào                                                        D. Miến Điện
Câu 17: Ai là lãnh tụ của phong trào cách mạng Nga 
A. Tôn Trung sơn                                        B. Hồ Chí Minh
C. Lê - nin                                                    D. A. Xu - các - nô   
Câu 18: Nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ XX đứng thứ mấy thế giới ?
A. Nhất                      B. Nhì                       C. Ba                D. Tư  
Câu 19: M.Gan - di lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc của
A. Ấn Độ                                                      B. Thái Lan
 C. Việt Nam                                                  D. Lào
Câu 20: Cách mạng Tân Hợi (1911) do ai lãnh đạo?
A. Tôn Trung Sơn                                  B. Lương Khải Siêu
C. Khang Hữu Vi                                   D. Đặng Tiểu Bình

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á. 
Câu 2: (1 điểm)
Nêu những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941).
Câu 3: (1 điểm)
Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với nước Nga ?

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                           ĐỀ KIỂM TRA MÔN SỬ 8 HỌC KÌ I
        Năm học 2018 - 2019                                              Thời gian làm bài : 45 phút
              Mã đề : 03                                                           Ngày kiểm tra : 3/12/2018

I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Đông Dương từng là thuộc địa của
A. Tây Ban Nha                                      B. Bồ Đào Nha
C. Anh                                                     D. Pháp
Câu 2 :  Cuối năm 1932, ai đã đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng ?
A. Minh Trị                                                   B. Ph . Ru - dơ - ven
C. Ô - ba - ma                                                D. Tôn Trung Sơn
Câu 3 : Tôn Trung Sơn đã ra học thuyết 
A.  Mị dân              B. Nhị dân             C. Tam dân              D. Tứ dân 
Câu 4: Tính đến năm 1914, Nhật Bản đã trở thành nước
A. Đế quốc              B. Thuộc địa           C. Lệ thuộc             D. Nửa thuộc địa
Câu 5: Nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ XX đứng thứ mấy thế giới ?
A. Nhất                      B. Nhì                       C. Ba                D. Tư  
Câu 6 : Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc 1851 - 1864 ở 
A. Việt Nam                                           B. Lào
C. Cam - pu - chia                                  D. Trung Quốc
Câu 7: A. Xu - các - nô là lãnh tụ phong trào độc lập của
A. Miến Điện                                               B. In - đô - nê - xi - a
C. Trung Quốc                                              D. Nga
Câu 8: Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho
A. 5 triệu người chết                                     B. 10 triệu người chết
C. 15 triệu người chết                                   D. 20 triệu người chết
Câu 9: M.Gan - di lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc của
A. Ấn Độ                                                      B. Thái Lan
 C. Việt Nam                                                  D. Lào
Câu 10: Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra ở
A. Cam - pu - chia                                     B. Việt Nam
C. Lào                                                        D. Miến Điện


Câu 11: Cách mạng Tân Hợi (1911) do ai lãnh đạo?
A. Tôn Trung Sơn                                  B. Lương Khải Siêu
C. Khang Hữu Vi                                   D. Đặng Tiểu Bình
Câu 12: Đông Dương nằm ở khu vực
A. Tây Á                                                         B. Đông Bắc Á
C. Nam Á                                                        D. Đông Nam Á
Câu 13: Đảng cộng sản In - đô - nê - xi - a ra đời vào năm
A. 1920                 B. 1921                  C. 1922                     D. 1923
Câu 14 : Cách mạng tháng Mười diễn ra ở
A. Nhật Bản                                                 B. Việt Nam
C. Trung Quốc                                             D. Nga
Câu 15:  “Chính sách kinh tế mới” được thực hiện ở
A. Nga                                                          B. Nhật Bản
C. Trung Quốc                                              D. Việt Nam
Câu 16: Phong trào “Ngũ tứ” diễn ra ở
A. Trung Quốc                                                B. Việt Nam
C. Lào                                                              D. Thái Lan
Câu 17: Cuộc Duy tân Minh Trị diễn ra ở nước nào?
A. Trung Quốc                                            B. Việt Nam
C. Nhật Bản                                                 D. Lào
Câu 18: Ai là lãnh tụ của phong trào cách mạng Nga 
A. Tôn Trung sơn                                        B. Hồ Chí Minh
C. Lê - nin                                                    D. A. Xu - các - nô   
Câu 19 : Ấn Độ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX là thuộc địa của
A. Mỹ                    B. Anh                 C. Pháp                     D. Đức
Câu 20: Khởi nghĩa Xi - pay (1857 - 1859) là của nước
A. Pháp                  B.  Nhật               C. Ấn Độ                   D. Trung Quốc

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á. 
Câu 2: (1 điểm)
Nêu những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941).
Câu 3: (1 điểm)
Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với nước Nga ?
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                           ĐỀ KIỂM TRA MÔN SỬ 8 HỌC KÌ I
        Năm học 2018 - 2019                                              Thời gian làm bài : 45 phút
              Mã đề : 04                                                           Ngày kiểm tra : 3/12/2018

I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cách mạng Tân Hợi (1911) do ai lãnh đạo?
A. Tôn Trung Sơn                                  B. Lương Khải Siêu
C. Khang Hữu Vi                                   D. Đặng Tiểu Bình
Câu 2: Cuộc Duy tân Minh Trị diễn ra ở nước nào?
A. Trung Quốc                                            B. Việt Nam
C. Nhật Bản                                                 D. Lào
Câu 3: M.Gan - di lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc của
A. Ấn Độ                                                      B. Thái Lan
C. Việt Nam                                                  D. Lào
Câu 4: Ai là lãnh tụ của phong trào cách mạng Nga 
A. Tôn Trung sơn                                        B. Hồ Chí Minh
C. Lê - nin                                                    D. A. Xu - các - nô   
Câu 5 : Cách mạng tháng Mười diễn ra ở
A. Nhật Bản                                                 B. Việt Nam
C. Trung Quốc                                             D. Nga
Câu 6: A. Xu - các - nô là lãnh tụ phong trào độc lập của
A.Miến Điện                                                 B. In - đô - nê - xi - a
C. Trung Quốc                                               D. Nga
Câu 7: Nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ XX đứng thứ mấy thế giới ?
A. Nhất                      B. Nhì                       C. Ba                D. Tư  
Câu 8 Ấn Độ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX là thuộc địa của
A. Mỹ                    B. Anh                 C. Pháp                     D. Đức
Câu 9: Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra ở
A. Cam - pu - chia                                     B. Việt Nam
C. Lào                                                        D. Miến Điện
Câu 10 : Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc 1851 - 1864 ở 
A. Việt Nam                                           B. Lào
C. Cam - pu - chia                                  D. Trung Quốc

Câu 11 : Đông Dương từng là thuộc địa của
A. Tây Ban Nha                                      B. Bồ Đào Nha
C. Anh                                                     D. Pháp
Câu 12 : Tôn Trung Sơn đã ra học thuyết 
A.  Mị dân              B. Nhị dân             C. Tam dân              D. Tứ dân 
Câu 13 :  Cuối năm 1932, ai đã đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng ?
A. Minh Trị                                                   B. Ph . Ru - dơ - ven
C. Ô - ba - ma                                                D. Tôn Trung Sơn
Câu 14 : Phong trào “Ngũ tứ” diễn ra ở
A. Trung Quốc                                                B. Việt Nam
C. Lào                                                              D. Thái Lan
Câu 15: Đảng cộng sản In - đô - nê - xi - a ra đời vào năm
A. 1920                 B. 1921                  C. 1922                     D. 1923
Câu 16: Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho
A. 5 triệu người chết                                     B. 10 triệu người chết
C. 15 triệu người chết                                   D. 20 triệu người chết
Câu 17: Khởi nghĩa Xi - pay (1857 - 1859) là của nước
A. Pháp                  B.  Nhật               C. Ấn Độ                   D. Trung Quốc
Câu 18: Đông Dương nằm ở khu vực
A. Tây Á                                                         B. Đông Bắc Á
C. Nam Á                                                        D. Đông Nam Á
Câu 19: Tính đến năm 1914, Nhật Bản đã trở thành nước
A. Đế quốc              B. Thuộc địa           C. Lệ thuộc             D. Nửa thuộc địa
Câu 20:  “Chính sách kinh tế mới” được thực hiện ở
A. Nga                                                          B. Nhật Bản
C. Trung Quốc                                              D. Việt Nam

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á. 
Câu 2: (1 điểm)
Nêu những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941).
Câu 3: (1 điểm)
Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với nước Nga ?

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                           ĐỀ KIỂM TRA MÔN SỬ 8 HỌC KÌ I
        Năm học 2018 - 2019                                              Thời gian làm bài : 45 phút
                                                                                           Ngày kiểm tra : 3/12/2018

I. Mục tiêu
- Kiến thức : Giúp học sinh nắm vững toàn bộ kiến thức lịch sử thế giới từ thế kỷ XVI đến năm 1945.
- Kỹ năng : Học sinh rèn kỹ năng phân tích, nhận xét, đánh giá tình hình …
- Thái độ : Học sinh nghiêm túc làm bài.
- Phát triển năng lực : Tư duy sáng tạo, hợp tác, nhận thức.
II. Ma trận
	                           Mức độ
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Châu Á thế kỷ
 XVIII – đầu thế kỷ XX


	5


1,25
	
	
	
	
	
	
	
	5


1,25

	2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918 )


	
	
	2


0,5
	
	
	
	
	
	2


0,5

	3. Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)
	
	
	3


0,75
	1


1
	
	
	
	1


1
	5


2,75

	4. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 ( 1918 – 1939 )
	
	
	
	5


1,25
	
	
	
	
	
	5


1,25

	5. Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 (1918 – 1939 )    

	3


0,75
	
	
	
	
	
	
	
	3


0,75

	6. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939)


	
	1


3
	2


0,5
	
	
	
	
	
	3


3,5

	Tổng số câu
	9
	13
	
	1
	23

	Tổng số điểm
	5
	4
	
	1
	10

	Tỉ lệ
	50%
	40%
	
	10%
	100%



III. Đề và đáp án ( đính kèm )


TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                           ĐỀ KIỂM TRA MÔN SỬ 8 HỌC KÌ I
        Năm học 2018 - 2019                                          HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN 
                                                                                                     BIỂU ĐIỂM 

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm )
- Học sinh chọn mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
- Mỗi câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng 
[bookmark: _GoBack]1 . Mã đề 01
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	D
	A


2. Mã đề 02
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	A
	A


3. Mã đề 03
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	B
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	A
	A
	C
	C
	B
	C


4. Mã đề 04
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	A



II. Phần tự luận (5 điểm )

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Ở Đông Dương, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp được tiến hành dưới  nhiều hình thức, với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

- Khởi nghĩa của Ong kẹo và Com-ma-dam  ở Lào

- Phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản do nhà sư A-cha Hem Chiêu  ( 1930 – 1935) ở Cam-pu-chia.

	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	
	- Tại khu vực hải đảo,  diễn ra nhiều phong trào chống thực dân lôi cuốn hàng triệu người tham gia, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa ở hai đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra ( In-đô-nê-xi-a) trong những năm 1926 – 1927 dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a. 
- Sau khi cuộc khởi nghĩa bị đàn áp quần chúng đã ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Xu-các-nô- lãnh tụ của Đảng dân tộc đứng đầu.

	0,5đ


0,5 đ

	
	- Từ năm 1940, khi phát xít Nhật tấn công đánh chiếm Đông Nam Á, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước trong khu vực đã tập trung vào kẻ thù hung hãn nhất này.
	0,5đ

	2
	- Trở thành nước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với sản lượng công nghiệp đứng đầu Châu Âu, đứng thứ hai trên thế giới ( sau Mĩ)
	0,25đ

	
	- Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp, có quy mô sản xuất lớn và được cơ giới hóa.
	0,25đ

	
	- Về văn hóa giáo dục: Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục Quốc dân, đạt nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học kĩ thuật và văn hóa nghệ thuật.
	0,25đ

	
	- Về xã hội: Các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức . Từ 6/1941 trước cuộc tấn công xâm lược của phát xít Đức , nhân dân Liên Xô phải ngừng việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba ( 1937 – 1941).
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	- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn.
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	- Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
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